
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

7 1 48 3003 UXTC 12tuần/VMC TNTC

7 2 39 1001 NXTC 5 cm

7 3 25 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 47 1021 UBT 5 cm

8 5 24 1021 UBT (T) 5 cm

8 6 28 3003 UBT (T) 5cm

9 7 45 3023 TSĐG KĐHNMTC

9 8 38 ĐT NXTC 5 cm+ULNMTCBT (T)

9 9 38 2012 UBT (T) 5cm/VMC 3 lần

11 10 30 1011 UBT 2 bên 12cm

11 11 20 ĐT UBT (T) 10cm

11 12 36 2002 UBT (P) 7cm

11 13 23 ĐT UBT (T) 6cm

4 0 0

7 1 42 0000 TSĐGĐHNMTC/VMC UBT

7 2 29 ĐT LNMTCBT(P)  6cm

MỸ NHI + H.THẮM + LÊ DIỆP

MỸ NHI + LÊ DIỆP

THƯƠNG.BM + MỸ NGỌC

THU HÀ 2 + T.HẰNG

THU HÀ 2 + T.HẰNG

Q.HIẾU + TRINH

Q.HIẾU + TRINH

HUỲNH HẢI + TRÚC ANH

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

THƯƠNG.BM + MỸ NGỌC + TH TRÚC

THƯƠNG.BM + MỸ NGỌC 

BS PHẨU THUẬT

B.MAI + ÁI KHANH + T.MAI

TRƯƠNG THẢO + BÙI PHƯỢNG

THƯƠNG.BM + K.LIÊN

THĂNG.BM + T.NGỌC

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + THÚY PHƯỢNG

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 22/02/2010 đến ngày 28/02/2010 (Tuần2)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ NGỌC TRẦM

TRẦN THỊ CẨM TÚ

NGUYỄN T NGỌC HẢO

NGUYỄN T MỘNG TUYỀN

NGUYỄN T THU NHUNG

BN THAI NGOẢI TC

TRẦN THỊ KIM TRANG

TRƯƠNG T  TUYẾT MAI

HỒ THỊ THU THỦY

ĐÀO THỊ ĐỂ

ĐẶNG THỊ NGỌC HẠNH

NGUYỄN T MỸ PHƯỢNG

NGUYỄN T HỒNG LOAN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI NGOÀI TC

TRẦN THỊ  CẢNH

NGUYỄN T  NGỌC ĐIỆP

NGUYỄN T  TÚ NHƯ

13054

60

12228

794

151

102

48

Thứ: SÁU 

SHC

13677

13044

13025

13045

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

PM

Ngày: 22/02/2010 

Ngày: 23/02/2010 

Ngày: 24/02/2010 

Ngày: 25/02/2010 

Ngày: 26/02/2010 

13001

13028

13076

12991



7 3 21 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 55 2002 UBT (P) 5cm

8 5 43 1011 UBT (T) 7cm

8 6 28 1011 UBT (T) 5cm

8 7 35 1001 NXTC 10tuần + UBT (P) 8cm

8 8 41 1001 UBT (P) 7cm

8 9 26 1001 UBT (T) 6cm/VMC UBT

11 10 44 2052 UBT (P) 5cm

11 11 36 2032 UBT (P) 6cm

11 12 20 ĐT UBT (T) 8cm

11 13 24 0010 UBT (P) 7cm

11 14 22 ĐT UBT (T) 5cm

TUYẾT NGA + VÕ

TUYẾT NGA + VÕ

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + HẠNH3

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG

KIM CHI + THU NGUYỆT

KIM CHI + THU NGUYỆT

KIM CHI + THU NGUYỆT

MỸ NHI + LÊ DIỆP

CHƯƠNG + DUY + TÚ

CHƯƠNG + DUY

CHƯƠNG + DUY

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 5 tháng 2 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc U, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

HÀ TRÚC PHƯƠNG

LÊ THỊ TÁM

ĐẶNG NGUYÊN PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ CHUNG

ĐỖ THỊ HẢI TUYẾN

PHẠM THỊ LỆ HOA

PHẠM NỮ VĂN KHOA

TRƯƠNG NGỌC ANH

LÊ THỊ KIM LOAN

TRẦN THỊ DUNG

TRẦN THU THỦY

5

103

22

13062

13016

37

13039

13060

12254

13042

12923

13071


